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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
13/10
	S
	1
	HĐTN
	16
	SHDC: Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
	Video bài hát
	

	
	 
	2
	Toán
	16
	Mấy và mấy (Tiếp)
	
	Tranh T36,37, que tính

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	61
	Bài 21: R r, S s (Tiết 1,2)
	H/a mục 1,4,5
	Rổ, rá, quả su su

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	62
	
	Mẫu chữ r,s
	

	
	C
	5
	 TNXH
	11
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình
	
	

	
	
	6
	 Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	11
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng(T)
	
	Còi, sân tập

	Ba
14/10
	S
	1
	Tiếng Anh
	11
	Unit 2: School- Lesson 2 – Phonics Letter Cc - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	63
	Bài 22: T t, Tr tr (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1,4,5 Tre
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	64
	
	 Mẫu chữ t, tr
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	65
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	6
	Nét vẽ của em (tiết 1)
	
	Màu

	
	
	7
	HĐTN
	17
	Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 1)
	Video Bài hát
	

	Tư
15/10
	S
	1
	Toán
	17
	Luyện tập chung
	
	

	
	
	2
	GDTC
	12
	Động tác quay các hướng
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	66
	Bài 23: Th th, ia (Tiết 1,2)
	H/a trung thu, cột cờ
	Bì thư, lá tía tô, thìa, dĩa

	
	
	4
	Tiếng Việt
	67
	
	Mẫu chữ th, ia
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
16/10
	S
	1
	Tiếng Việt
	68
	Bài 24: ua, ưa (Tiết 1,2)
	H/a mục 1,4,5
	Quả cà chua, dưa lê

	
	
	2
	Tiếng Việt
	69
	
	
	

	
	
	3
	TNXH
	12
	Bài 6: Lớp học của em
	H/a lớp học
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	12
	Unit 2: School- Lesson 2 – Phonics Letter Dd - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	70
	Ôn luyện
	
	

	Sáu
17/10
	S
	1
	Toán
	18
	Luyện tập chung (Tiếp)
	
	

	
	
	2
	Đạo đức
	6
	Lễ phép vâng lời ông bà,cha mẹ, anh chị 
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	71
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2
	
	Thẻ từ mục 1

	
	
	4
	Tiếng Việt
	72
	
	Video truyện kể
	

	
	C
	5
	Âm nhạc
	6
	Ôn bài hát: Tổ quốc ta. Nhạc cụ Trống con
	
	Đàn, trống

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	18
	Sinh hoạt lớp - Quyền và bổn phận trẻ em
Chủ đề 2: Nơi nuôi dưỡng, dạy bảo, yêu thương và che chở em. Bổn phận của em đối với gia đình

	
	

	
	Kiểm tra ngày 8/10/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



